        UBND HUYỆN TIÊN LÃNG

TRƯỜNG TIỂU HỌC VINH QUANG

MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II - NĂM HỌC 2021- 2022
                                Môn : Toán- Lớp 2
	Mạch kiến thức, 

kĩ năng
	Số câu và số điểm
	Mức 1

(nhận biết)
	Mức 2

(thông hiểu)
	Mức 3

(vận dụng)
	Tổng 

	
	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL

	Số học:

- Đọc, viết, đếm các số  trong phạm vi 1000. 

- Thực hiện phép cộng trừ có nhớ trong phạm vi 1000

- Nhân, chia trong bảng 2 và 5

- Tính giá trị của biểu thức số không quá hai dấu phép tính ( cộng, trừ, nhân, chia)
	Số câu
	2
	1
	1
	1
	
	1
	3
	3

	
	Số điểm
	1,0
	2
	0,5
	1
	
	1
	1,5
	4

	Đại lượng và đo đại lượng: 

- Đề -xi –mét, ki-lô-mét, mét, cm

- Xem đồng hồ, xem ngày tháng.
	Số câu
	2
	
	
	
	
	
	2
	

	
	Số điểm
	   1
	
	
	
	
	
	  1
	

	Yếu tố hình học và xác suất thống kê:

- Nhận biết được khối trụ, khối cầu.

- Nhận biết  được hình tam giác và tứ giác

- Làm quen với yếu tố thống kê, xác suất.
	Số câu
	
	
	
	
	2
	
	2
	

	
	Số điểm
	
	
	
	
	1
	
	1
	

	Giải toán có lời văn:

- Biết cách giải và trình bày bài giải về bài toán có một bước tính về nhiều hơn, ít hơn, bài toán về hơn kém nhau bao nhiêu đơn vị. Bài toán về thêm, bớt. 

- Giải toán liên quan đến phép nhân, phép chia.
	Số câu
	
	
	1
	1
	
	
	1
	1

	
	Số điểm
	
	
	0,5
	2
	
	
	0,5
	2

	Tổng
	Số câu
	4
	1
	2
	2
	     2
	1
	8
	4

	
	Số điểm
	2,0
	2,0
	1
	3,0
	1
	1
	4
	6


	UBND HUYỆN TIÊN LÃNG

  TRƯỜNG TIỂU HỌC VINH QUANG


Họ và tên:................................................
Lớp: 2.........SBD:..................................
	KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ II 

Năm học: 2021 - 2022
Môn: TOÁN - Lớp 2
(Thời gian làm bài 40 phút)
	Số phách



	

	Nhận xét của giáo viên

...................................................................................................
...................................................................................................
	Điểm
	Số phách




I. Phần trắc nghiệm (4đ)

Câu 1(0,5đ): Các số 375; 432; 429 viết theo thứ tự từ bé đến lớn là:

          A. 375; 432; 429               B. 375; 429;432      C. 432; 429;375
Câu 2 (0,5đ): Số liền trước của số 389 là:

A. 388                    B. 390
            C. 400 
              D. 389

Câu 3 (0,5đ): Số 468 viết thành tổng trăm, chục, đơn vị là:

          A. 400 + 68
                                  B. 400 + 6 + 8


         C. 400 + 80 + 6

             D. 400 + 60 + 8

Câu 4 (0,5đ): Chiều dài  bàn hoc  của em khoảng 15……. 
        A. cm                     B. km              
    C. dm           
   D. m
Câu 5 (0,5 đ): Đường gấp khúc ABCD, có độ dài các cạnh lần lượt là: 24cm, 2dm, 32cm. Độ dài đường gấp khúc là:

         A. 58cm
           B. 76cm
            C. 66cm             D. 86cm

Câu 6 (0,5đ): Đúng ghi Đ, sai ghi S:  
         A. 28m + 17m = 35m        
         B. 1000m = 1km         
Câu 7 (0,5đ): Khối lớp Hai có 305 học sinh, trong đó có 175 học sinh nam. Hỏi khối Hai có bao nhiêu học sinh nữ?
A. 130 học sinh
B. 130     C. 130 học sinh nữ     D. 230 học sinh nữ

Câu 8 (0,5đ) Trong hình bên có:
	· Có ……… khối trụ                                        

· Có
khối cầu

· Có……..khối lập phương

· Có ……khối hộp chữ nhật.


	[image: image1.png]







II. Phần tự luận (6đ)

Bài 1(2đ): Đặt tính rồi tính
       128 + 49                  451 + 262                 866 - 596               955 - 238
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Bài 2(1đ): Tính:

20 : 2  x 2 = .........................            2 x 7 + 618 = ......................................

.......................................................................................................................                                               
Bài 3 (2đ): Có 40 lít dầu rót đều vào các can, mỗi can 5 lít. Hỏi rót được mấy can?
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
…………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….
Bài  4 (1đ): 
a) Em hãy viết số 16 thành tổng của các số hạng bằng nhau (viết tất cả các trường hợp có thể có)
……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
b) Tìm một số, biết rằng lấy số đó nhân với 5 rồi trừ đi 12 thì bằng 38.
 ……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………............................................................................................................................
ĐÁP ÁN MÔN TOÁN LỚP 2 CUỐI HKII
NĂM HỌC 2021 - 2022
I. Phần trắc nghiệm (4đ) Mỗi phần đúng được 0,5đ
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	7

	Đáp án
	B
	A
	D
	C
	B
	C


Câu 6 (0,5đ): Đúng ghi Đ, sai ghi S:  
         A. 28m + 17m = 35m        Sss  S  
         B. 1000m = 1km                       Đ
Câu 8 (0,5đ) Trong hình bên có:
	· Có 4 khối trụ                                        

· Có  4 khối cầu

· Có 2 khối lập phương

· Có  5 khối hộp chữ nhật.
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II. Phần tự luận (6đ)

Bài 1(2đ): Đặt tính rồi tính mỗi phép tính đúng được 0,5đ
128 + 49                  451 + 262                 866 - 596               955 – 238
Bài 2(1đ): Mỗi phần được 0,5đ

20 : 2  x 2 = 10 x 2            2 x 7 + 618 = 14 + 618

                 = 20                                      = 632

Bài 3 (2đ): 
	Rót được số can dầu là:
	0,75đ

	40 : 5 = 8 ( can)
	0,75đ

	Đáp số : 8 can dầu
	0,5đ


Bài  4 (1đ): 
a)Viết được đúng mỗi tổng được 0,125đ
       8 + 8 = 16

       4 + 4 + 4 + 4 = 16

       2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 = 16

       1 + 1 + 1 + 1+ 1 + 1 + 1 + 1+1 + 1 + 1 + 1+1 + 1 + 1 + 1 = 16
b) Số đó nhân với 5 thì bằng:      0,125đ

12 + 38 = 50         0,125đ
      Số đó là:  50 : 5 = 10             0,125đ
                                Đáp số: 10     0,125đ
